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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:          /UBND-VP12 
V/v người nước ngoài nhập cảnh vào 

làm việc tại tỉnh Nam Định Đợt 17 

     Nam Định, ngày        tháng  10  năm 2020 

  
    

Kính gửi: 

- Các Sở, ngành: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh; Y tế; Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh; Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi 

An, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản. 

- UBND huyện Vụ Bản. 

 

         Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, Công 

văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 và Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 

24/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc hỗ trợ 

nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp 

(người nước ngoài) nhập cảnh Việt Nam để làm việc; 

 Xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định tại Văn 

bản số  554/BQLCKCN-DN ngày 15/10/2020 về việc xin nhập cảnh cho người lao 

động nước ngoài và đề nghị của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nam 

Định tại Văn bản số 1835/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 15/10/2020 về việc báo cáo, 

đề nghị người nước ngoài là nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia, lao 

động kỹ thuật cao được ưu tiên nhập cảnh vào làm việc cho các doanh nghiệp,  

 UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Đồng ý với phương án nhập cảnh và cách ly cho 32 người nước ngoài nhập 

cảnh để làm việc tại 10 Công ty trên địa bàn tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục gửi kèm). 

- UBND tỉnh giao: 

1. Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, cử cán bộ, nhân viên đi cùng để hướng 

dẫn, giám sát các Công ty vận chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về 

địa điểm cách ly tại tỉnh, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch 

Covid-19. 

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ đoàn vận chuyển người nước 

ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về địa điểm cách ly tại tỉnh việc liên hệ với cơ quan 

xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn). 

3. Đối với việc thực hiện cách ly tại khách sạn Hồi An, Km 11 Đường 10, 

Vụ Bản: 

Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh, 

huyện Vụ Bản (được thành lập theo Quyết định số 78/QĐ-BCĐ ngày 10/6/2020 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định) phối hợp với các 
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đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc cách ly người nước ngoài theo đúng quy 

định và nhiệm vụ được giao. 

4. Các Công ty: Công ty TNHH may YSS, Công ty cổ phần dệt Bảo Minh, 

Công ty cổ phần gạch Granit Nam Định, Công ty TNHH Quốc tế ESEN (Việt 

Nam), Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất khẩu Cao Cường, Công ty TNHH 

LIAN SHUO VN, Công ty TNHH xuất nhập khẩu XIN YUAN-Chi nhánh Nam 

Định, Công ty TNHH dịch vụ Quảng Phú, Công ty TNHH giầy Amara Việt Nam, 

Công ty TNHH đồ dùng thể thao Victory Việt Nam chuẩn bị phương tiện, bố trí 

người phiên dịch và các điều kiện cần thiết, chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với 

các cơ quan có liên quan để vận chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh 

về địa điểm cách ly tại tỉnh; hướng dẫn người nước ngoài tuân thủ nghiêm các quy 

định về thực hiện cách ly và phương án cách ly theo sự sắp xếp của cơ quan có 

thẩm quyền; chịu trách nhiệm chi trả chi phí cách ly cũng như các chi phí phát sinh 

có liên quan theo quy định. 

Đối với trường hợp các chuyên gia đề nghị cách ly tại Thành phố Hà Nội, 

yêu cầu Công ty TNHH may YSS gửi phương án vận chuyển và cách ly về Sở Y tế 

và các đơn vị liên quan của Thành phố Hà Nội sau khi được sự chấp thuận của 

UBND Thành phố Hà Nội. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, thông tin về Văn phòng 

UBND tỉnh (qua Phòng Ngoại vụ: Bà Đỗ Ngọc Mai - Chuyên viên, số điện thoại 

0945551634). 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Các Công ty có tên tại mục 4; 

- Khách sạn Hồi An, Km11 Đường 10, Vụ Bản; 

- Đ/c Lãnh đạo VPUBND tỉnh phụ trách; 

- Lưu: VP1, VP7, VP12. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 



Số thị thực Thời hạn

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I

1 YU HUIHUI Nữ 20/4/85 Trung Quốc EB3492573 Chuyên gia 24/10/20 _ _

2 POON KAM WING Nam 22/11/62 Australian PB3295651 Chuyên gia 24/10/20 _ _

II

1 XUE XIAOHENG Nam 4/11/95 Trung Quốc E98387800 Chuyên gia 26/10/20 _ _
Cửa khẩu Hữu 

Nghị - Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Bùi Văn Công - 

0979722562

III

1
IVANOV RUMEN 

MARINOV
Nam 20/5/56 Bulgaria 386140485 Chuyên gia 28/10/20 _ _

2 GABRIELE PE' Nam 17/4/78 Italia YA8672983 Chuyên gia 28/10/20 _ _

3
DAVIDE 

GARZOLINO
Nam 28/5/72 Italia YB6119055 Chuyên gia 28/10/20 _ _

IV

1 WU YANMEI Nữ 12/5/67 Trung Quốc EJ3946777 Chuyên gia 10/11/20 _ _

2 ZHENG XIAOLI Nữ 2/5/80 Trung Quốc EC6187618 Chuyên gia 10/11/20 _ _

3 MA QIUYU Nữ 23/6/91 Trung Quốc E49774875 Chuyên gia 10/11/20 _ _

4 XU TIANYI Nam 29/3/95 Trung Quốc EJ3761000 Chuyên gia 10/11/20 _ _

5
HUANG 

XIAOCHEN 
Nữ 25/12/90 Trung Quốc E36893863 Chuyên gia 10/11/20 _ _

Cửa khẩu Hữu 

Nghị - Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Trần Thị San - 

0932058267

Triệu Thị Hoài 

Thu - 

0984960222

Công ty cổ phần dệt Bảo Minh

Công ty cổ phần gạch Granit Nam Định

Đỗ Thị Nga - 

0949708588

Công ty TNHH Quốc tế ESEN (Việt Nam)

Cửa khẩu Hữu 

Nghị - Lạng Sơn

Cách ly tại 

 Hà Nội

Cửa khẩu Nội 

Bài - Hà Nội

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Công ty TNHH may YSS

Phụ lục

DANH SÁCH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI XIN NHẬP CẢNH VÀO LÀM VIỆC TẠI TỈNH NAM ĐỊNH ĐỢT 17

(Kèm theo Công văn số           /UBND-VP12 ngày          tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định)

STT
Vị trí 

công việc

Ngày nhập 

cảnh
Họ và tên

Giới 

tính
 Ngày sinh Quốc tịch Số hộ chiếu

Nơi nhập

 cảnh

Phương án 

cách ly
Người liên hệ 

Tình trạng thị thực

1



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

6 CHEN YUNJUAN Nữ 12/9/89 Trung Quốc G60941737 Chuyên gia 10/11/20 _ _

7
HUANG 

JIANXIANG
Nữ 1/7/71 Trung Quốc EJ1300703 Chuyên gia 10/11/20 _ _

8 WANG YUHONG Nữ 5/3/60 Trung Quốc EJ1301741 Chuyên gia 10/11/20 _ _

V

1 BAI JUNGAN Nam 6/3/83 Trung Quốc EA2617094
Lao động 

kỹ thuật
15/10/20 _ _

Cửa khẩu Hữu 

Nghị - Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Trần Văn Hóa; 

SĐT: 

0945.601.963

VI

1 PENG,ZHENFENG Nam 25/11/88 Trung Quốc EG5645564 Chuyên gia 10/11/20 _ _
Cửa khẩu Hữu 

Nghị - Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Trần Huyền 

Trang; SĐT: 

083.870.1990

VII

1
WANG CHENG 

HUA
Nam 26/6/79 Trung Quốc EC1597192 Chuyên gia 21/10/20 _ _

Cửa khẩu Hữu 

Nghị - Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Đinh Thị 

Hương; SĐT: 

0866.860.875

VIII

1 LIN, DINGXUAN Nam 21/9/73 Trung Quốc EG0579179 Chuyên gia 20/10/20 _ _

2 LI, LIJUN Nam 5/11/72 Trung Quốc E02747380 Chuyên gia 20/10/20 _ _

IX

1 LIN CHUNG LING Nam 6/11/66 Đài Loan 314180385
Giám đốc 

điều hành
10/11/20 ND200831002 31/8/22

2 CHEN PO LIN Nam 18/7/88 Đài Loan 303124178
Lao động 

kỹ thuật
10/11/20 AI1363303 13/5/21

3 CHAO TZE WEI Nam 18/6/81 Đài Loan 311228206
Lao động 

kỹ thuật
10/11/20 ND200901004 31/8/22

Công ty TNHH giầy Amara Việt Nam

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy; 

SĐT: 

0837.899.992

Cửa khẩu Hữu 

Nghị - Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Trần Thị San - 

0932058267

Trần Thị Qúy; 

SĐT: 

0388.470.929

Cửa khẩu Hữu 

Nghị - Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Cửa khẩu Nội 

Bài - Hà Nội

Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất khẩu Cao Cường

Công ty TNHH LIAN SHUO VN

Công ty TNHH xuất nhập khẩu XIN YUAN-Chi nhánh Nam Định

Công ty TNHH dịch vụ Quảng Phú
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

4 YE YU ZHEN Nữ 21/8/1978 Trung Quốc E78989788
Lao động 

kỹ thuật
10/11/20 DA3817860 4/9/21

5 ZHU JUN DING Nữ 15/7/79 Trung Quốc E59545200
Lao động 

kỹ thuật
10/11/20 DA3817848 4/9/21

6 YAN DAN DAN Nữ 5/7/82 Trung Quốc E80258951
Lao động 

kỹ thuật
10/11/20 DA3817690 3/9/21

7 LI KUANG WEI Nam 24/10/77 Trung Quốc EB4572075
Lao động 

kỹ thuật
10/11/20 DA3817693 3/9/21

8
OU YANG HUI 

JIAO
Nữ 10/8/77 Trung Quốc E74646363

Lao động 

kỹ thuật
10/11/20 DA3817872 4/9/21

9 QI MANG Nữ 15/3/73 Trung Quốc E76727452
Lao động 

kỹ thuật
10/11/20 DA3817741 3/9/21

10 LIU JUN YING Nữ 15/7/78 Trung Quốc E75457110
Lao động 

kỹ thuật
10/11/20 DA3817866 4/9/21

11 ZHANG SAI XIA Nữ 3/12/71 Trung Quốc E61336029
Lao động 

kỹ thuật
10/11/20 DA3817851 4/9/21

12 WANG HUI LI Nữ 23/11/78 Trung Quốc EB5548663
Lao động 

kỹ thuật
10/11/20 DA3817870 4/9/21

X

1 WU,ZIZHONG Nam 10/7/71 Trung Quốc EH0016652 Chuyên gia 18/10/20 _ _
Cửa khẩu Hữu 

Nghị - Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Nguyễn Thị 

Yến; SĐT; 

0398.681.085

Công ty TNHH đồ dùng thể thao Victory Việt Nam

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy; 

SĐT: 

0837.899.992

Cửa khẩu Hữu 

Nghị - Lạng Sơn
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